
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI Phụ lục 2
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỐNG KÊ SỐ LIỆU NỮ NĂM 2025
SỐ NỮ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Số liệu tính đến thời điểm báo cáo)  
(Kèm theo Công văn số       /BC-SKHCN ngày 31/10/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Chức danh
Tổng số
(cả nam
và nữ)

Trong đó nữ

Tổng số
Dân tộc Độ tuổi

Kinh Khác Dưới 30 Từ 30- dưới
40

Từ 40 – dưới
50 Trên 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sở Khoa học
và Công nghệ 25 10 9 1 0 0 8 2

Giám đốc Sở và
tương đương 1

Phó Giám đốc Sở
và tương đương 5 1 1 1

Trưởng phòng
chuyên môn,

nghiệp vụ thuộc
Sở và tương

đương

8 2 2 1 1

Phó Trưởng
phòng chuyên

môn, nghiệp vụ
thuộc Sở và tương

đương

11 7 7 7

Ghi chú: Đơn vị gửi báo cáo số liệu theo bảng biểu như trên đồng thời gửi danh sách kèm theo nữ lãnh
đạo, quản lý giữ vị trí từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên (cấp tỉnh), Chủ tịch và Phó Chủ
tịch ủy ban nhân dân cấp xã, phường (bao gồm thông tin: TT, Họ và tên, năm sinh, chức vụ, đơn vị công
tác, Học hàm, học vị, vị trí được quy hoạch, dân tộc, số điện thoại…,(như bảng dưới đây) để công chức

tổng hợp số liệu có căn cứ đối chiếu với bảng số liệu trên

STT Họ và tên Năm sinh
Chức vụ,

đơn vị
công tác

Học hàm,
học vị

Vị trí được
quy hoạch
(cao nhất)

Dân tộc Số điện thoại Ghi chú

1 Mai Thoan 1976 PGĐ Sở
KH&CN Thạc sĩ GĐ Sở Giẻ - Triêng 0977024248

2 Trần Thị
Cẩm Vân 1980

TP Quản lý
Công nghệ
và Chuyên
ngành, Sở
KH&CN

Thạc sĩ PGĐ Sở Kinh 0914166969
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3
Nguyễn

Thị
Phượng

1977

PTP Quản
lý Công
nghệ và
Chuyên

ngành, Sở
KH&CN

Cử nhân Trưởng
phòng Kinh 0945432579

4 Võ Thị
Quyên 1978

PTP Bưu
chính -

Viễn thông
và Chuyển
đổi số, Sở
KH&CN

Thạc sĩ PGĐ Sở Kinh 0942079332

5
Nguyễn

Thị Minh
Nguyệt

1981

PTP Bưu
chính -

Viễn thông
và Chuyển
đổi số, Sở
KH&CN

Thạc sĩ PGĐ Sở Kinh 0964787575

6 Dương Thị
Hồng Vân 1976

TP Quản lý
Tiêu chuẩn
Đo lường

Chất lượng,
Sở

KH&CN

Thạc sĩ PGĐ Sở Kinh 0911564179

7
Huỳnh Thị

Phương
Thu

1982

PTP Quản
lý Tiêu

chuẩn Đo
lường Chất
lượng,Sở
KH&CN

Thạc sĩ PGĐ Sở Kinh 0905700368

8 Phan Thị
Cẩm Vân 1983

PTP Quản
lý Công
nghệ và
Chuyên

ngành, Sở
KH&CN

Thạc sĩ PGĐ Sở Kinh 0906985909

9 Vũ Thị
Huệ 1983

PGĐ Trung
tâm Ứng

dụng
KHCN, ,

Sở
KH&CN

Thạc sĩ Giám đốc
Trung tâm Kinh 0969399029

10 Phạm Thị
Ngọc Yến 1983

PGĐ Trung
tâm

Chuyển đổi
số và

ĐMST, Sở
KH&CN

Kỹ sư Giám đốc
Trung tâm Kinh 0889490483
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